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DANH S Á C H  T H Í  S I NH T R Ú N G  T U Y Ê N  C A O  Đ Ả N G  C H Í N H  Q U Y  N Ẵ M 2022,  LAN 1 - ĐỌ'T 1

Ngành :  D Ư Ợ C  VĂN BẦNG 2 - T R O N G  N G À N H  Y
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1 Đ i n h  H o à n n A n N a m 1 5 / 01 /1 9 94 T p  B i ê n  H ò a ,  Đ ồ n g  Na i 0 0 2 0.25 7.42 7.67

2 H u ỳ n h  C ô n g Đ e n N a m 2 9 / 0 9 / 1 9 9 1 H.  T r á n g  B o m ,  Đ ồ n g  Na i 0 0 2 N T 0. 50 8.0 8.5 16.5 17.00

P h a n  T h ị D i ễ n N ữ 2 4 / 0 5 / 1 9 9 4 H.  L o n g  T h à n h ,  Đ ô n g  N a i 0 0 2 0.25 7.71 7.96

4 P h ạ m  T h ị  T h ú y H ă n g N ữ 1 7 / 1 2 / 19 97 Tp .  L o n g  K h á n h ,  Đ ồ n g  Na i 0 0 2 0 . 25 7.15 7.40

5 Lẻ  T h ị  K i m H ó a N ữ 0 1 / 1 9 9 3 H. V ĩ n h  C ú n ,  Đ ồ n g  Na i 0 0 I 0 . 75 7.0 7 0 14.0 14.75

(í BÙI T h ị  H o a H ồ n í ỉ N ũ 1 4 / 11 /1 99 7 H. Đ ị n h  Qu á n ,  Đ ỏ n g  Nai 0 0 1 0 75 7.41 8.16

-ị H o á n  Li Đ ặ n  li MỸ Lệ N ù 1 4 / 0 5 / 199 3 T p  B a o  Lộc,  L à m  Đ ô n g 0 ũ 1 0 75 7.07 7.S2 1

s D á o  1 hi I rúc L y N a m 07 0 4 / 1 9 9 8 H T r a n g  B o m ,  Đ ò n g  Nai 0 0 2 N T 0 50 7 fi7 8.17

t; V ũ  '1 hi M i n h N ù 10/ 10/19 8 8 Tp Biên Hòa, Đông N lii 0 0 0 25 2 86 3.1 1

10 P h ạ m  T h ị  r ú O a n h N ù 0 1 ' 0 6 / 1 9 9 0 T p  Blẽn Hóa. Đ õi m Nai 0 0 2 0 25 K 24 S.49

11 V ù  riii  K i ê u O a n h N ũ 0 9 / 0 3 '  1993 H C â m  MỸ, ĐÕI1U Nai 0 0 1 0 75 6 0 7 5 13 5 14.25

12 LO V ĩ n h T h ẳ n g N a m 1 2/ 1 0 / 19 90 T X  Q u a n g  Tr ị ,  Q u a n g  Trị 0 0 2 0 25 (S 66 6.91

13 T h i u  T h ị T h u N ù 1 7 ' ' 07 / 1988 (-1 T ra n g  B o m .  Đông Nai ũ 0 2 N T 0 50 7 0 8.0 15 0 15.51)

14 r r ằ n  T h i T h u ậ n NCi 03/03/1997 T p  T h u  D ẩ u  MỘI,  B i nh  Duonị> 0 ũ 2 N T 0 50 8 31 X.X1

15 T r â n  Đ ú c T i ế n N a m 0 4 / 0 9 / 1 9 8 7 H. H u o n g  K hê .  Hà T ĩ n h 0 0 1 0. 75 7 0 9.0 16.0 16.75

16 H ồ  T h ị T r a n g N ữ 1 8 / 05 /1 99 9 T p  B i ê n  H òa ,  Đ ô n g  Nai 0 0 2 0 25 8.58 8.83
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17 Lê Văn Trí Na m 08/06/1991 H. Đô Lương, Nghệ An 0 0 2NT 0.50 7.0 8.0 15.0 15.50

18 Nguyền Thị Huỳnh Vân N ữ 31/08/1989 Q. 8, Tp. HCM 0 0 2 0.25 6.7 6.95

19 Nguyễn  Thị Cam Xuyến N ữ 02/03/1997 H. Cai Lậy, Tiền Giang 0 0 2NT 0.50 6.9 7.40

Án định danh sách này  có  19 ( m ư ờ i  ch ín)  thí sinh.



UBND TÍNH ĐÒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ
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Độc lập - Tụ' do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRỨNG TUYẼN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NÃM 2022, LÀN 1 - ĐỌT 1
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1 Lẽ Thị  Nhật A nh N ữ 2 8 / 0 9 / 1 9 9 7 T p  H u ế ,  T . T h i ê n - H u ế 0 0 2 0 .25 8.3 9 3 17.85

2 Phạm Thi  Kim A n h Nữ 1 1 /1 0 / 1 9 9 2 H. T r ả n g  Bom ,  Đ ô n g  Nai 0 0 2 0 .25 7.1 7.2 14.55

1

n
J Đoàn Thị  Bích Đào Nữ 2 1 / 1 0 / 1 9 9 3 T p  Bi ên  Hòa,  Đ ồ n g  Nai 0 0 2 N T 0 . 5 0 6.1 6 12.60

4 Ngu yễn  Thị  Ngọc D i ễ m N ữ 2 0 / 1 1 / 1 9 8 9 T p  Biên Hòa,  Đ ồ n g  Nai 0 0 2 0 . 25 8.8 9.2 18 .25

5 N g u yề n  Thùy D ư o n g N ữ ] 1 / 0 3 / 2 0 0 1 H. Tri ệu  Phong ,  Q u ả n g  Trị 0 0 1 0 .75 6 8 6.4 13.95

6 N guy ễn  Thị  Thanh D u y N ữ 1 8 /0 2 / 1 9 8 8 H. X u ân  Lộc ,  Đ ồ n g  Nai 0 0 2 N T 0 . 50 5 5 6.2 12.20

7 Ni iuyễn  N g ọ c Hả N ữ 2 4 / 0 7 / 1 9 9 3 H. T h ạ c h  Hà,  Hà T ĩnh 0 0 2 N T 0 . 5 0 7.1 8.9 16.50

8 Nmiyễn  Thanh Hù n g N a m 0 5 / 0 9 / 1 9 8 4 Tp.  Lon g  K hán h ,  Đ ố n g  Nai 0 0 9 0 .25 7 7.6 14.85

9 Trân  Thi  Xuân Lài N ữ 0 2 / 0 1 / 1 9 8 6 H. T r ả n g  Bom ,  Đ ồ n g  Nai 0 0 2 N T 0 .5 0 6 2 6.6 13.30

]() Tran Thi  T h ú y Lan N ữ 1 5 /0 2 / 1 9 8 7 T p  Vũrm Tàu .  B .Rị a -V .T àu 0 0 2 N T 0 . 5 0 8 1 7 2 15.80

1 1 Hô Thi Kim Liên Nữ 0 6 / 0 5 / 1 9 8 8 H. Gio Linh,  Q u ả n ” Trị 0 0 2 N T 0 .5 0 6 3 6 2 13.00

12 Nm iyên  Vãn Lợi N a m 2 7 / 0 3 / 1 9 9 0 H. L o n g  Đ iền ,  B .RỊa -V .T àu 0 0 2 N T 0 50 8 3 9 3 18.10

13 Châu Tháo Ntiuyên NCr 08/1 1 /1994 Q. N in h  Kiều,  c ầ n  T h ơ 0 0 3 0 .0 0 6.9 6.9 13.80

14 Lê Thi Hoàni í Oanh N ữ 1 2 / 1 2 / 1 9 8 9 H. Châu Đ ức ,  B .RỊa -V .T àu 0 0 2 N T 0 . 50 7.2 8.4 16.10

15 N g u y ễ n  Thái So n Nữ 1 1 / 0 7 / 1 9 8 3 H. Tráng  B o m ,  Đ ồ n g  Nai 0 0 2 0 .25 6.6  ------ —-------- 6.4 13.25
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16 Phạm Than h T h a o N ữ 26/12/1995 Tp.  Long  Khánh ,  Đ ô n g  Nai 0 0 2- 0.25 6.5 6.7 13.45

17 Lê Thị T h ẻ m Nũ 07/10/1988 H. Phúc Thọ ,  Hà Nội 0 0 2NT 0.50 6.8 8.7 16.00

18 Trân  Cao Diềm Tr inh N ữ 21/04/1993 T p  Biên Hòa,  Đ ô n g  Nai 0 0 2 0.25 6.4 6.1 12.75

An định d a n h  sác h  này  có  18 ( m ư ờ i  tá m )  thí s inh.


